
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Khổng Trần Phương Anh 10/01/2010 036 02

2 Phan Việt Anh 20/03/2010 052 02

3 Đặng Hoàng Bách 30/08/2010 057 03

4 Phan Hoàng Duy 26/01/2010 089 04

5 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 28/05/2010 125 05

6 Lê Minh Kha 01/08/2010 167 07

7 Lê Hoàng Nam Khánh 06/04/2010 182 07

8 Phạm Trung Kiên 20/11/2010 205 08

9 Cao Triệu Mẫn 02/11/2010 245 09

10 Vũ Cát Tường Minh 10/01/2010 266 10

11 Đinh Quỳnh Nga 26/12/2010 280 11

12 Đinh Quỳnh Ngân 26/12/2010 289 11

13 Nguyễn Gia Nghi 06/01/2010 295 11

14 Phạm Như Phúc Nguyên 09/09/2010 315 12

15 Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi 11/04/2010 330 13

16 Phan Hữu Tấn Phát 28/07/2010 340 13

17 Đỗ Hữu Anh Quân 10/12/2010 361 14

18 Huỳnh Tuấn Tài 09/01/2010 375 14

19 Trần Kiến Thành 25/08/2010 382 15

20 Lê Huỳnh Như Thảo 01/06/2010 383 15

21 Lưu Ngọc Minh Thư 23/09/2010 413 16

22 Đoàn Lê Hương Trà 24/12/2010 426 16

23 Mai Phương Quỳnh Trân 16/05/2010 442 17

24 Nguyễn Thị Thanh Uyên 28/09/2010 465 18

Danh sách này có: 24 học sinh.
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